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Nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng và cập nhật thông tin thị trường ngày càng tốt hơn, công ty môi giới hàng hải Tiên 
Phong (Pioneer Shipbrokers) giới thiệu đến quý khác hàng ứng dụng Pioneer Shipbrokers có trên iOS và Android, công cụ 
hữu ích cho khách hàng quan tâm lĩnh vực mua bán tàu biển và thông tin thị trưng 

 

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG 
 

TUẦN 46/2025 
 (11/11/2025 – 17/11/2025)  
 

1. THỊ TRƯỜNG TÀU ĐÃ QUA SỬ DỤNG: 
 
Ở mảng tàu hàng khô, chỉ số BDI tăng nhẹ 144 điểm (6,9%) lên 2.216 điểm – mức cao nhất trong một tháng 
trở lại đây. Chỉ số thuê tàu các phân khúc đều tăng như sau: Capesize dẫn đầu và tăng 324 điểm (16,3%) lên 
3.516 điểm. Panamax tăng nhẹ 17 điểm (0,9%) lên 1.882 điểm, Supramax tăng 83 điểm (4,54%) lên 1.427 
điểm, Handysize cũng tăng trở lại 11 điểm (1,1%) lên 820 điểm. Một khi thị trường khoẻ mạnh và cước thuê 
tàu tăng, thì giá tàu lại được dịp củng cố vững chắc hơn. Ở phân khúc Handymax, Người mua Trung Đông 
chốt thành công tàu Hisaronu-M (48.893 dwt, đóng 2001 Nhật, DD/SS 2/2026) với giá khoảng 6,2 triệu đô la 
Mỹ - đây là vẫn là mức tham chiếu cho dòng Handymax 25 tuổi đóng Nhật. Sang phân khúc Handysize, cuối 
tháng 10 tàu Emil Selmer (32.626 dwt, đóng 2010 Trung Quốc) được chủ tàu Đức chốt giao ngay cho Người 
mua Trung Quốc với giá khoảng 8 triệu đô la Mỹ - mức này mềm do cận đà DD/SS 12/2025. Trong khi đó, 
tàu Kallisti GS (32.077 dwt, đóng 2010 Nhật, DD 12/2027, SS 02/2030) được chủ tàu Hy Lạp bán thành công 
với giá khoảng 11,3 triệu đô la Mỹ. Mức này mềm nhất thị trường, song khá dễ hiểu vì tàu chỉ có hai máy đèn.  
 

Ở mảng tàu dầu/hoá chất, chỉ số BDTI (Baltic Dirty Tanker Index) tăng nhẹ 4 điểm (3,5%) lên 1.445 điểm. 
Trong khi đó, chỉ số BCTI (Baltic Clean Tanker Index) tăng thêm 87 điểm (13,2%) lên 742 điểm. Cước tàu 
VLCC đang ở mức rất cao nhờ nhu cầu chuyên chở và nguồn cung tăng, Aframax nhanh chóng được hưởng 
lợi và vượt xa cước tàu LR2. Một vài báo cáo ghi nhận gần đây có khoảng 9 tàu size LR2 đã chuyển mình từ 
việc chở dầu sạch sang dầu thô – sự dịch chuyển này đánh dấu tác động của cước tăng do các tổ chức/quốc gia 
tăng cường khai thác dầu và tác động thứ cấp từ các lệnh trừng phạt của Phương Tây lên Nga, Iran. Với cước 
thuê tàu tích cực, tâm lý thị trường nhìn chung khá ổn định trong Quý 4 góp phần nên các chủ tàu khá lạc quan. 
Nhìn chung, giá tàu được củng cố nhiều ở các size như Aframax, LR2 và các dòng tàu thành phẩm. Ở phân 
khúc MR, thời gian qua liên tục ghi nhận nhiều giao dịch mua bán tàu trẻ hiện đại, kể cả tàu đóng Trung Quốc 
cũng nhận được nhiều mối quan tâm và cạnh tranh hơn trước và chúng sẽ là các mốc tham chiếu mới cho thị 
trường. Đơn cử cặp tàu chemical đóng Trung Quốc Stena Imprimis (49.718 dwt, đóng 2017, DD/SS 10/2027) 
và Stena Impero (49.683 dwt, đóng 2018, DD 04/2026, SS 02/2028) được mời chào giá đầu tháng 11 nay được 
báo cáo chốt enbloc với giá khoảng 70 triệu đô la Mỹ. Đối với tàu đóng Nhật, cặp tàu Maersk Maru (48.020 
dwt, đóng 2011, vừa qua đà DD/SS 7/2025) và Maersk Mississippi (47.990 dwt, đóng 2010, DD 12/2027, SS 
02/2030) được Người mua Monfort Maritime chốt với giá trung bình 22 triệu đô la Mỹ/tàu. Mức này nhỉnh 
hơn một chút so với tàu Yosemite Trader (47.980 dwt, đóng 2011 Nhật, DD/SS 03/2026) ghi nhận cách đây 
2-3 tuần trước – bán giá mềm hơn do hạn đà cận kề.  
 
 
 

PIONEER SHIPBROKERS CO., LTD. 
(A MEMBER OF THE VIETNAM SHIPOWNER’S ASSOCIATION) 

SHIP SALE & PURCHASE – CHARTERING 
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Name Blt 
Year 

Blt 
Place Dwt Price 

M.USD Buyers Comment 

BULKERS / GENERAL CARGO CARRIERS 

Bulk Sydney 2020 China 208,000 71.00 
Undisclosed 

Scrubber fitted, SS 
06/2030 

Bulk Santos 2020 China 208,000 71.00 Scrubber fitted, SS 
01/2030 

Xin Tang Shan Hai 1 2013 China 181,870 15.36 Undisclosed DD/SSc 07/2027 

Piavia 2011 China 93,296 11.75 Undisclosed Basis TC attached 
at 102% of BPI 

Yasa Pioneer 2006 Japan 82,849 10.70 Undisclosed DD/SS 02/2026 

Chang Xin 66 2012 China 79,998 14.00 Undisclosed DD 11/2026, SS 
06/2027 

GNS Harmony 2001 Japan 77,509 6.75 Undisclosed DD/SS due 04/2026 

Ionian Princess 2007 Japan 76,596 23.00 Undisclosed DD/SS due 01/2026 

Jal Kumud 2008 Japan 76,302 13.10 Chinese DD/SS 01/2028 

Yasa Unity 2006 Japan 75,580 9.30 Undisclosed DD/SS 04/2026 

African Cheetah 2014 Japan 66,684 Undisclosed Undisclosed 
Scrubber fitted, DD 
04/2027, SS 
03/2029 

Hako 2014 China 63,104 22.00 Undisclosed DD 05/2027, SS 
06/2029 

Grace Harmony 2015 Japan 60,259 24.70 Undisclosed DD 05/2028, SS 
07/2030 

Trident Star 2015 Tsuneishi Cebu, 
Philippines 57,836 Undisclosed Undisclosed 

DD 10/2028, SS 
10/2030, HK-based 
owners 

Hisaronu-M 2001 Japan 48,893 6.20 Middle Eastern DD/SS due 02/2026 

Emil Selmer 2010 China 32,626 8.00 Chinese 
Old sale, DD/SS 
due 12/2025, 
German owners 

Kallisti GS 2010 Japan 32,077 11.30 Undisclosed DD 12/2027, SS 
02/2030 

TANKERS 

Cosgrand Lake 2006 Japan 298,997 35.00 Undisclosed Scrubber fitted, 
DD/SS 02/2026 

Stena Sunshine 2013 Korea 159,039 58.00 Undisclosed Scrubber fitted, 
DD/SS 09/2027 

Marlin Ammolite 2016 China 49,999 

130.00 Undisclosed 

Scrubber fitted 

Marlin Aventurine 2016 China 49,999 
Scrubber fitted 

Marlin Azurite 2016 China 49,999 
Scrubber fitted 

Marlin Ametrine 2015 China 49,999 
Scrubber fitted 

Stena Imprimis 2017 China 49,718 70.00 Undisclosed 

Scrubber fitted, 
chemical IMO 
II/III, epoxy 
phenolic coated, 
DD passed 
11/2025, next 
DD/SS 10/2027 
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Stena Impero 2018 China 49,683 Undisclosed 

Scrubber fitted, 
chemical IMO II, 
epoxy phenolic 
coated, DD due 
04/2026, SS 
02/2028 

Maersk Maru 2011 Japan 48,020 
44.00 Monfort Maritime 

Pumproom type, 
DD/SS passed 
07/2025 

Maersk Mississippi 2010 Japan 47,990 
Pumproom type, 
DD 12/2027, SS 
02/2030 

CONTAINERS 

Rio Kobe 2009 China 41,996 32.50 Chinese 
Incl TC, 3534 teu, 
ice class II, DD 
02/2028, SS 
12/2029  

Contship Sea 2007 China 20,993 
34.00 

Undisclosed 1432 teu, ice class 
II, DD/SS 07/2027 

Contship Run 2007 China 20,993 Undisclosed 1432 teu, ice class 
II, DD/SS 07/2027 

Wega 1996 Germany 8,912 4.60 Undisclosed 
749 teu, reefers 
102teu, ice class 
1A, DD/SS 05/2026 

 

 

Bảng minh họa giá trị tàu đã qua sử dụng cập nhật theo số liệu gần nhất và so sánh với 5 năm qua (số liệu dựa 
trên chuẩn là tàu đóng tại Nhật: 
 

Giá trị tàu hàng khô % thay đổi theo 
(M (month) = tháng) 

TB 5 
năm 

 Giá trị tàu dầu/hóa chất 
(đv: triệu đô la Mỹ) 

% thay đổi theo 
(M (month) = tháng) 

TB 5 
năm (đv: triệu đô la Mỹ)  

 10/ 
2025 

1M 3M 6M 12M   
  10/ 

2025 
1M 3M 6M 12M   

CAPESIZE         VLCC        

180k dwt Resale 78.00 3% 3% 3% 1%  61.25  310k dwt Resale 148.00 1% 1% 3% -1%  115.25 
180k dwt 5 tuổi 65.00 5% 3% 3% 2%  45.50  310k dwt 5 tuổi 118.00 1% 1% 5% 2%  88.00 
170k dwt 10 tuổi 50.00 8% 9% 11% 11%  32.00  250k dwt 10 tuổi 88.00 1% 1% 6% 2%  63.00 
150k dwt 15 tuổi 27.50 4% 2% -5% -4%  20.25  250k dwt 15 tuổi 58.00 0% 2% 11% 2%  44.75 

PANAMAX    SUEZMAX   

82k dwt Resale 39.50 1% 4% 3% -5%  37.00  160k dwt Resale 94.00 1% 0% 0% -5%  79.00 
82k dwt 5 tuổi 32.50 2% 7% 0% -11%  30.50  150k dwt 5 tuổi 76.00 0% -1% -1% -6%  61.00 
76k dwt 10 tuổi 26.00 4% 11% 4% 1%  21.25  150k dwt 10 tuổi 61.00 0% -2% -2% -8%  46.00 
74k dwt 15 tuổi 16.00 0% 7% 0% -2%  14.25  150k dwt 15 tuổi 40.00 0% -2% -2% -15%  29.75 

SUPRAMAX         AFRAMAX        

62k dwt Resale 38.50 0% 1% 1% -6%  35.00  110k dwt Resale 75.00 0% 0% 0% -12%  65.75 
58k dwt 5 tuổi 31.75 0% 4% 1% -11%  26.25  110k dwt 5 tuổi 62.50 0% 0% 0% -14%  51.75 
56k dwt 10 tuổi 24.00 2% 7% 2% -4%  19.00  105k dwt 10 tuổi 50.00 0% 0% 0% -15%  38.75 
52k dwt 15 tuổi 16.00 3% 10% 5% 3%  13.00  105k dwt 15 tuổi 34.00 0% 0% 0% -17%  25.50 

HANDYSIZE         MR        

37k dwt Resale 33.00 0% 2% 0% -3%  29.25  52k dwt Resale 52.00 2% 6% 6% -9%  45.00 
37k dwt 5 tuổi 26.50 0% 4% 4% -4%  23.00  52k dwt 5 tuổi 42.00 2% 8% 5% -12%  35.75 
32k dwt 10 tuổi 20.50 0% 8% 15% 3%  15.50  45k dwt 10 tuổi 32.00 0% 7% 3% -20%  26.00 
28k dwt 15 tuổi 12.00 0% 2% 0% -4%  9.75  45k dwt 15 tuổi 18.50 0% 0% -12% -33%  17.25 

 
 
 2. THỊ TRƯỜNG TÀU ĐÓNG MỚI:  
 

Type Size 
Price 

(m.usd) 
Qty Yard Owners Delivery Comments 

Tankers VLCC size 128.00 2 
Hanwha Ocean, 

Korea Scorpio Tankers SH 2028 Price per unit 

Tankers 158,000 dwt 81.00 2 SWS Thenamaris FH 2028 Price per unit 

Tankers 75,000 dwt 55.00 2 New Century Akrotiri Tankers FH 2029 Price per unit 
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Tankers 18,000 dwt 36.70 6+6 
Swan Defence 

and Heavy 
Industries, India 

Rederiet 
Stenersen, Norway 

- 

Price per unit, 
chemical/product 
carriers ft finish 
ice class, 
methanol/LNG 
ready 

Bulkers 210,000 dwt 74.00 2 
China Merchants 

Qingdao Global Chatering - Price per unit,  

Bulkers 71,000 dwt 35.00 4 Yangzijiang Navibulgar 2028-2029 Price per unit 

Bulkers 63,500 dwt 33.80 4 Nantong Xiangyu 
Atlantic 

Bulkcarriers, 
Greece 

2028 Price per unit 

Container 14,000 teu 205.00 7 Samsung, Korea Evegreen Marine 2028-2029 
Price per unit, 
LNG dual-fuel 
propulsion 

Container 14,000 teu 175.00 7 GSI, China Evegreen Marine 2028-2029 
Price per unit, 
LNG dual-fuel 
propulsion 

Container 13,800 teu 150.00 2 Hyundai H.I. RCL, Thailand Oct 2028 Price per unit 

Container 7,100 teu - 2+2 Hai An Green RCL, Thailand Oct 2028 Price per unit 

Container 4,500 teu 58.00 4+2 Jiangsu Hantong MPC Containers, 
Germany 

FH 2028 Price per unit 

Cruise 215,000 GT 2,000.00 2+2 
Chantiers 
Atlantique MSC Cruises 2030-2031 Price per unit 

Cruise 77,000 GT - 1 Fincantieri Norwegian Cruise 
Line 

2033  

 
 
Bảng minh họa giá tàu đóng mới cập nhật theo số liệu gần nhất và so sánh với 5 năm qua (số liệu dựa trên 
chuẩn là tàu đóng tại Nhật) 
 

Giá trị tàu hàng khô đóng mới 
(đv: triệu đô la Mỹ 

% thay đổi theo 
(M (month) = tháng) 

 Giá trị tàu dầu dầu/hóa chất đóng mới 
(đv: triệu đô la Mỹ) 

% thay đổi theo 
(M (month) = tháng) 

 10/ 
2025 1M 3M 6M 12M 

  10/ 
2025 1M 3M 6M 12M 

Capesize (180.000 dwt 71.5 0.00% 0.00% -4.67% -6.54%  VLCC (300.000 dwt) 128.0 0.00% 0.00% 0.79% -2.29% 

Panamax (77.000 dwt) 36.5 0.00% -1.35% 0.00% -2.67%  Suezmax (170.000 dwt) 86.0 0.00% 0.00% 0.00% -0.58% 

Supramax (61.000 dwt) 33.5 0.00% -1.47% -1.47% -4.29%  A.max (115.000 dwt) 74.0 0.00% 0.00% -0.67% -3.27% 

Handysize (37.000 dwt) 29.5 0.00% -1.67% -1.67% -4.07%  MR (56.000 dwt) 52.0 0.00% -0.00% 0.00% -4.59% 

 
 
3. THỊ TRƯỜNG THUÊ TÀU 

3.1. Thị trường thuê tàu hàng khô: 
Chỉ số cước trung bình phân khúc Ultramax và Supramax tuần qua đóng cửa ở mức 17.799 đô la Mỹ, tăng 
1.121 đô la Mỹ so với mức 16.678 đô la Mỹ của tuần trước. Khu vực Đại Tây Dương tiếp tục vững chắc, cước 
được đẩy lên nhờ lượng tàu sẵn có eo hẹp hơn và nhu cầu thuê tàu mạnh hơn, đặc biệt từ Vịnh châu Mỹ và Bờ 
Đông Nam Mỹ, khi các chủ tàu bắt đầu định vị tàu của họ cho các chuyến fronthaul với lượng hàng dự kiến 
tăng lên khoảng 35.000 dwt. Tàu Desert Challenger (61.259 dwt, đóng 2017) được Fednav chốt đi từ Santos 
đến Chittagong với giá khoảng 19.000 đô la Mỹ/ngày cộng thêm khoảng 900.000 chi phí ballast, tàu Al Dhafra 
(63.555 dwt, đóng 2019) được Norden chốt đi từ Baranquilla qua Sông Mississippi đến Kandla chở petcoke 
với giá khoảng 26.000 đô la Mỹ/ngày. Trong khi đó, thị trường châu Á bị kiềm chế hơn, với danh sách tàu sẵn 
có dài hơn và hoạt động im ắng khiến cước phí thuê tàu phần lớn không thay đổi. 

Chỉ số cước trung bình phân khúc Handies tuần qua đóng cửa ở mức 14.745 đô la Mỹ, tăng 123 đô la Mỹ so 
với mức 14.582 đô la Mỹ của tuần trước. Thị trường Đại Tây Dương giữ vững, sau đó tăng nhẹ vào cuối tuần. 
Vịnh châu Mỹ và Bờ biển Đông Nam Mỹ vẫn khan hiếm tàu với khối lượng hàng hóa ổn định. Hoạt động tại 
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Địa Trung Hải tăng lên đáng kể sau nhiều tuần yên ắng. Các nhà khai thác đã nhanh chóng chốt giao dịch, có 
lẽ là do xung đột quy định giữa USTR/Trung Quốc chính thức được hoãn lại. Tàu Lally Schulte (43.457 dwt, 
đóng 2017) nei tại Tarragona được Weco thuê cho chuyến hàng xi măng đến Bờ biển Đông Hoa Kỳ với giá 
khoảng 13.000 đô la Mỹ/ngày, trong khi tàu Strategic Fortitude (37.829 dwt, đóng 2016) được Centurion thuê 
chờ hàng barytes từ Morocco đến Vịnh châu Mỹ với giá khoảng 10.000 đô la Mỹ/ngày. 

GIÁ THUÊ T/C TRUNG BÌNH TÀU HÀNG KHÔ THAM KHẢO NGÀY 17/11/2025 

 
 

 
 
 
 
 
 

(so sánh với giá trị ngày 10/11/2025) 
 

 

 

CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG TÀU HÀNG KHÔ 

 

3.2. Thị trường thuê tàu dầu/hóa chất: 

Tại thời điểm báo cáo, giá dầu Brent giao dịch ở ngưỡng 64,04 đô la Mỹ/thùng - giảm 0,54% so với phiên giao 
dịch trước đó. Trong khi đó, giá dầu WTI ở mức 59,75 đô la Mỹ/thùng - giảm 0,57%. Giá dầu thô toàn cầu ghi 
nhận một làn sóng điều chỉnh giảm nhẹ sau khi các thị trường phản ứng với thông tin nguồn cung được cải 
thiện - cụ thể là tại Novorossiysk (Nga). Sự sụt giảm chủ yếu đến từ việc hoạt động xuất khẩu dầu từ Nga qua 
cảng Novorossiysk đã được nối lại sau hai ngày bị gián đoạn vì bị tấn công - thông tin này làm giảm lo ngại 
về gián đoạn nguồn cung cấp dầu trên thế giới. Bên cạnh đó, các nhà phân tích nhắc tới yếu tố dư cung: dù rủi 
ro địa chính trị vẫn hiện hữu, nhưng với dấu hiệu rằng nguồn cung có thể không bị thắt chặt như lo ngại trước 
đó, tâm lý đầu tư quay sang “chốt lời” thay vì mua mới mạnh mẽ. 

 US$/ngày /  

SUPRAMAX 15.765  1,121 

HANDIES 38K 14.745  217 
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3.2.1 Phân khúc tàu chở dầu thô  

 

Phân khúc tàu VLCC 

Thị trường tàu VLCC tại khu vực Trung Đông ghi nhận sự sôi động, khi cước 
cho tuyến Trung Đông/Trung Quốc chốt tại mức WS 129. Nhìn chung, cước 
hiện tại vẫn duy trì ở mức cao, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Theo 
dự kiến với mùa đông cao điểm sắp tới, mặt bằng cước dự kiến vẫn sẽ được duy 
trì sự ổn định. Tại khu vực Đại Tây Dương, cước trên tuyến Tây Phi/Trung 
Quốc hiện ở mức WS 118 – tăng 17,5 điểm so với tuần trước đó. 
 

Tuyến  
Cước TCE 
tuần trước 

(đô la Mỹ/ngày) 

Cước TCE 
tuần này 

(đô la Mỹ /ngày) 

Xu hướng 
so với 

tuần trước 
Trung Đông/ 
Trung Quốc 

94.711 125.784 ↑ 

USG/Trung Quốc 88.617 92.497 ↑ 
 

Phân khúc tàu Suezmax 

Theo ghi nhận, cước tàu Suezmax tại khu vực Tây Phi có xu hướng ổn định 
trong tuần này, được hỗ trợ thiếu nguồn cung tàu có sẵn. Lý do chính vẫn đến 
từ nhu cầu thay thế dầu Nga từ các nhà máy lọc dầu châu Âu, cùng với nhu cầu 
tích trữ cho trước mùa đông. Ghi nhận, cước trên tuyến Nigeria/UKC vẫn giữ 
nguyên ở mức WS 157. Tại khu vực Trung Đông, cước trên tuyến MEG/Med 
(qua kênh đào Suez) chốt ở mức WS 112 – tăng 2 điểm. 
 

Tuyến  
Cước TCE 
tuần trước 

(đô la Mỹ/ngày) 

Cước TCE 
tuần này 

(đô la Mỹ /ngày) 

Xu hướng 
so với 

tuần trước 

Tây Phi / Cont 80.491 79.569 ↓ 

Guyana / UKC 78.806 77.700 ↓ 
 

Phân khúc tàu Aframax 

Theo đánh giá, phân khúc tàu Aframax hiện đang vô cùng sôi động, khi ghi 
nhận cột mốc đáng chú ý chạm mức WS 200 – lần đầu tiên kể từ tháng 6/2024. 
Mức tăng mạnh này đến từ nhu cầu dầu nhiên liệu hướng về Singapore tăng 
cao, đồng thời số lượng tàu rỗng quay về Trung Đông giảm. Bên cạnh đó, tại 
khu vực Địa Trung Hải, cước trên tuyến Ceyhan/Lavera tăng nhẹ lên 3 điểm lên 
WS 217. 
 

Tuyến 
Cước TCE 
tuần trước 

(đô la Mỹ/ngày) 

Cước TCE 
tuần này 

(đô la Mỹ /ngày) 

Xu hướng 
so với 

tuần trước 

UKC / UKC 65.090 67.300 ↑ 

Med / Med 69.875 70.322 ↑ 

USG / Cont 61.748 59.297 ↓ 

EC Mex / USG 64.217 59.467 ↓ 
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 3.2.2 Phân khúc tàu chở dầu thành phẩm/ hóa chất:  

Đối với phân khúc tàu MR-Handy: Thị trường MR tại khu vực phía Đông trong tuần này ảnh hưởng bởi tuần 
Bahri diễn ra, khiến cho các giao dịch hầu hết diễn ra trong kín đáo, tạo cảm giác thị trường có phần yên ắng 
dù thực tế vẫn có dòng chảy ổn định các thỏa thuận được chốt trực tiếp giữa chủ hàng và chủ tàu. Cước trên 
tuyến Trung Đông/Đông Phi giữ ổn định trong khoảng WS 215 – WS 220 khi nguồn cung tàu đang dư thừa. 
Qua đó, cước cho tuyến Sikka/Japan giữ sự ổn định WS 145 – WS 150. Bên cạnh đó, khu vực Bắc Âu ghi 
nhận sự chênh lệch, mỗi tuyến đều được chốt ở các mức khác nhau không theo xu hướng nhất định. Do vậy, 
người thuê tàu muốn đưa ra một mức cước cố định cho tất cả các tuyến, chủ tàu sẽ đòi hỏi cước cao hơn. 
Nguyên nhân do các chủ tàu không muốn chạy những tuyến có cước thấp. Đơn cử, cước cho tuyến TA đã tăng 
nhẹ lên WS 130. Tại Địa Trung Hải, phân khúc này ghi nhận sự tích cực, chủ yếu là do thiếu hụt tàu có sẵn và 
ngoài ra phần nào ảnh hưởng bởi sức bật từ tuyến Cont/US Atlantic, do đó cước cho tuyến Med/TA hiện chốt 
ở mức WS 125 – tăng 15 điểm so với đầu tuần. Phân khúc Handy tại khu vực Bắc Âu vô cùng nhộn nhịp, cước 
cho tuyến X-UKC tăng lên WS 190 do nguồn cung tàu thắt chặt. Mặc dù vậy, trong tuần ghi nhận đã có vài ký 
kết không thành công, khiến nguồn tàu đang dồi dào trở lại. Theo đó, cước cho tuyến X-Med ghi nhận ở mức 
WS 162.5. 
 
Phân khúc tàu dầu/hóa chất nhỏ: Theo ghi nhận, xu hướng thị trường khu vực châu Á từ tuần trước vẫn ảnh 
hưởng sang tuần này, không có quá nhiều giao dịch được ký kết, nhưng đang có các dấu hiệu hồi phục. Mặc 
dù vẫn còn khá nhiều tàu dư thừa, với mức cước đang chịu áp lực giảm lớn, nhưng ít nhất thị trường có phần 
nhộn nhịp hơn so với tuần trước. Dự đoán rằng nếu việc giảm thuế xuất khẩu dầu cọ được đồn đoán trở thành 
hiện thực vào tháng 12, lượng xuất khẩu tăng về lý thuyết sẽ hỗ trợ đẩy mức cước ổn định trở lại hoặc ít nhất 
sẽ làm chậm sự ảm đạm này. Qua đó, các giao dịch vào tháng 12 đang được ký kết ở mức 33 – 34 đô la Mỹ/tấn 
cho tuyến WCI/Pakistan, cao hơn vài đô la Mỹ so với trước đó. Mặc dù thị trường có nhiều hoạt động tăng – 
nhiều tàu vẫn bị hủy hợp đồng hoặc không đàm phán thành công, nên thị trường hiện vẫn mờ nhạt và khó đoán. 
Bên cạnh đó, xuất khẩu Axit Sunfuric từ Đông Á khá trầm lắng, ngọai trừ một số lô hàng nhỏ được báo giá tới 
Indonesia. Thị trường Trung Đông đang trong tuần lễ Bahri, tâm lý chung từ hầu hết các nhà sản xuất hóa chất 
là bi quan. Nhu cầu từ người mua rất thấp và có nhiều hợp đồng dài hạn đã bị hủy. Báo cáo cho thấy, MOL có 
2 lô 25.000 tấn đi từ AG đến châu Á đều đã bị hủy. Điều này dẫn đến việc du thừa nguồn tàu có sẵn, tăng khối 
lượng cạnh canh và cước sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm. Tâm lý thị trường yếu kém khiến một số chủ tàu trở nên 
gấp gáp, cước cho tuyến AG/WCI hiện ở mức 26 – 28 đô la Mỹ/tấn cho một chuyến chở đầy tải phân khúc 
J19. Tuyến x-AG cho hàng CPP có cái thiện nhưng không bền, có dấu hiệu giảm, điều này giúp giảm cạnh 
canh trên thị trường  
Bảng minh họa giá thuê tàu định hạn cập nhật theo số liệu gần nhất (US$/ngày): 
 

 Giá thuê tàu định hạn tuần 46/2025 Giá thuê tàu định hạn tuần 45/2025 

1 NĂM 3 NĂM 5 NĂM 1 NĂM 3 NĂM 5 NĂM 
VLCC 55,000 46,500 45,500 53,500 46,000 45,000 
SUEZMAX 44,000 35,500 32,000 43,500 34,500 32,000 
AFRAMAX 35,000 30,500 28,500 34,500 30,000 28,500 
LR-2 34,000 29,500 28,000 34,000 29,500 28,000 
LR-1 25,000 23,000 22,000 24,500 23,000 22,000 
MR 22,500 21,000 19,000 22,000 20,500 19,000 
HANDY 19,500 18,000 17,000 19,000 17,500 16,500 
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CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG TÀU DẦU 

 
 
 
 

4. THỊ TRƯỜNG TÀU PHÁ DỠ: 
 

GIÁ PHÁ DỠ THAM KHẢO 
(dành cho tàu có lt > 5.000) 

 

STT Giao tại 
Tàu hàng rời Tàu dầu Tàu container 

US$ /  US$ /  US$ /  

1 Pakistan 400   420   430   

2 Bangladesh 410   430   440   

3 India 380   400   410   

4 Turkey 260   270   280   
(đơn vị tính: usd/lt ldt. 1 lt = 1.017 mt ldt 

 
 

MỘT SỐ TÀU PHÁ DỠ GHI NHẬN TRONG TUẦN 46/2025 
 

Name Type 
Blt 

year 
LDT 

Demolition 
place 

Price 
(US$/lt) 

DWT 
 

Comments 

Sunflower Tankers 2000 41,665 India - 299,543  

Eagle S Tankers 2006 15,346 Turkey - 74,035  

Delfina Tankers 2003 13,783 India - 72,344  

Guly Tankers 2003 13,782 Bangladesh - 72,365  

Star Advance Tankers 1998 9,691 - 441.00 47,363 As is Singapore, incl abt 
280MT bunkers 

New Progress Tankers 1995 2,139 Bangladesh - 7,687  

Fu Ocean Bulkers 2001 21,338 Bangladesh - 173,034  
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Tara Bulkers 1994 3,135 India 370.00 9,088  

Kai De Star Reefer 1985 2,665 India - 4,278  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÔNG TY MÔI GIỚI TÀU BIỂN TIÊN PHONG 
PIONEER SHIPBROKERS 
MUA – BÁN – THUÊ TÀU 

Email: snp@pioneershipbrokers.com.vn (S&P) | opn@pioneershipbrokers.com (chartering) 
Các thông tin trên được chúng tôi tập hợp từ các nguồn thông tin khác nhau và chỉ mang tính tham khảo. 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào liên quan đến tính chính xác của các thông tin trên. 


